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BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ
 THƯƠNG MẠI THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
1. Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 ước tính tăng 2,2% so với tháng 4 và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 7,6%; ngành chế biến, chế tạo tăng 9,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,2%; cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 8,2%.
Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,7%, cao hơn mức tăng 6,6% của cùng kỳ năm 2017. Trong đó ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng cao với mức tăng 11,8%, nhưng xu hướng tăng chậm dần (2 tháng đầu năm nay tăng 15,5%; 3 tháng tăng 14,1%; 4 tháng tăng 12,5%). Tuy nhiên đây vẫn là mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước (5 tháng đầu năm 2017, chế biến, chế tạo tăng 9,4%). Ngành sản xuất, phân phối điện tăng 10,6%; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6%; ngành khai khoáng giảm 2,2% (5 tháng đầu năm 2017, ngành khai khoáng giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước) (Phụ lục 1).
Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 5 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Dẫn đầu là ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học với mức tăng 18,7%, tuy nhiên các tháng gần đây đang tăng chậm lại (tháng 01 tăng 35,8%; tháng 02 tăng 33,2%; tháng 3 tăng 24,6%; tháng 4 tăng 5,4%; tháng 5 tăng 2,2%), nguyên nhân chủ yếu do năm nay Công ty TNHH Samsung Electronics tập trung sản xuất các dòng điện thoại cao cấp vào tháng 2 và tháng 3, trong khi năm 2017 sản xuất chủ yếu vào tháng 4 và tháng 5. Tiếp theo là ngành sản xuất kim loại tăng 17,4%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 17,2%; khai thác quặng kim loại tăng 15,4%; dệt tăng 12,1%. Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm: Khai thác than cứng và than non tăng 3,5%; sản xuất thuốc lá tăng 2,5%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 2,3%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 4,8% (khai thác dầu thô giảm 10,2% và khai thác khí đốt tự nhiên tăng 1%); khai khoáng khác giảm 0,3%.


Biểu đồ 1: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
TRONG 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 SO VỚI CÙNG KỲ


Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 5 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sắt, thép thô tăng 39,7%; vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo tăng 25%; thép thanh, thép góc tăng 15,1%; sữa bột tăng 13,6%; ti vi tăng 12,4%. Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm: Khí đốt thiên nhiên dạng khí tăng 1%; ô tô tăng 0,6%; phân u rê giảm 3,9%; dầu thô khai thác giảm 9,4%. (Phụ lục 2).
Nhận xét chung:
Nhìn chung, chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng năm 2018 tiếp tục đà tăng trưởng, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành sản xuất phân phối điện tiếp tục có mức tăng trưởng tốt, cao hơn so với mức tăng cùng kỳ là những yếu tố tạo động lực vững chắc để đạt được mục tiêu tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. Trong đó:
- Sản xuất của nhóm ngành khai khoáng giảm 2,2%. Đây là mức giảm thấp so với năm trước (cùng kỳ năm 2017 giảm 6,9%). Trong đó, mức giảm tập trung ở khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên, giảm 4,8% và ngành khai khoáng khác giảm 0,3%. 
- Sản xuất của nhóm công nghiệp chế biến chế tạo tuy xu hướng tăng trưởng chậm dần nhưng vẫn tăng cao hơn so với cùng kỳ, giữ vững đà tăng trưởng với mức tăng 11,8% (cùng kỳ tăng 9,4%), tiếp tục khẳng định công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là động lực chính thúc đẩy mức tăng trưởng chung của toàn ngành. 
Sự tăng trưởng chậm dần của ngành công nghiệp chế biến chế tạo có sự ảnh hưởng của việc Công ty TNHH Samsung Electronics tập trung sản xuất các dòng điện thoại cao cấp vào tháng 2 và tháng 3 (trong khi năm 2017 sản xuất chủ yếu vào tháng 4 và tháng 5), tuy nhiên các sản phẩm sản xuất ở trong nước vẫn tăng qua các tháng như: sản xuất kim loại, sản xuất kim loại đúc sẵn, dệt...
- Chỉ số sản xuất và phân phối điện tăng trưởng 10,6%, cao hơn mức tăng 9,8% của cùng kỳ năm 2017, một mặt do đây là thời điểm bắt đầu vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện gia tăng nhưng một mặt cũng là dấu hiệu tốt về sự gia tăng trong sản xuất. Trong đó: Sản lượng điện sản xuất tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, điện sản xuất tháng 5 ước đạt 18.104 triệu kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2018, sản lượng điện sản xuất ước đạt 81.435,8 triệu kWh, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2017. Điện thương phẩm ước đạt 74.489,4 triệu kWh, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Ngành điện đã chủ động triển khai các phương án để đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. 
Trong thời gian tới, tình hình sản xuất công nghiệp dự báo sẽ có nhiều yếu tố tác động như sau:
Về yếu tố tích cực
- Ngày 25 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 598/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018-2020, xét đến 2025. Đây sẽ là căn cứ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến chế tạo; tập trung vào xử lý các vấn đề cụ thể về cơ chế, chính sách và triển khai thực hiện các hoạt động, chương trình, dự án và nhiệm vụ mang tính trọng tâm, trọng điểm để khơi thông, xử lý nhanh và có hiệu quả các điểm nghẽn trong phát triển các ngành công nghiệp; đặc biệt ưu tiên vào xử lý các điểm nghẽn về chính sách, thể chế và tiếp cận tích cực hơn các nguồn lực cho phát triển công nghiệp của các thành phần kinh tế; đảm bảo thực thi đầy đủ nguyên tắc cơ chế thị trường trong huy động nguồn lực phát triển các ngành công nghiệp.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhiều khả năng sẽ được cải thiện: Năm 2018 sẽ là năm doanh nghiệp Việt Nam có khả năng mở rộng thâm nhập vào thị trường khu vực và thế giới. Cổ phần hóa doanh nghiệp được đẩy mạnh trong năm 2018 và phát triển khu vực tư nhân sẽ là các động lực giúp tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới. Ngoài ra, các quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đi vào thực tiễn từ ngày 01/01/2018, tiến trình minh bạch hóa thông tin đang dần trở nên rõ nét và các doanh nghiệp sẽ tập trung phát triển các chiến lược quản trị tiên tiến phù hợp với bối cảnh mới của kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp lớn như Samsung, Formosa, khai thác và chế biến một số loại khoáng sản như quặng Apatit; Alumina... được dự báo có tăng trưởng cao trong năm 2018, đây sẽ là động lực cho tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo lực đẩy cho tăng trưởng khu vực công nghiệp và toàn nền kinh tế nói chung. 
- Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi sơn đi vào hoạt động, đã sản xuất được một số sản phẩm trung gian phục vụ cho việc khởi động lại các phân xưởng và đã tiến hành pha trộn mẻ xăng thương phẩm đầu tiên khoảng 5000 m3. Ngày 01 tháng 5 năm 2018, NSRP đã xuất bán mẻ sản phẩm xăng A92 đầu tiên (dùng để pha chế xăng E5). Đây sẽ là nhân tố hỗ trợ cho tăng trưởng ngành công nghiệp và thu ngân sách của những tháng tiếp theo.
- Tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast được triển khai tại khu công nghiệp Đình Vũ- Cát Hải (Hải Phòng) dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động trong năm 2018 và cho ra mắt xe máy điện vào quý III/2018; hai mẫu ô tô động cơ đốt trong (dòng Sedan 5 chỗ và SUV 7 chỗ) vào quý II/2019; một mẫu ô tô điện và một mẫu ô tô động cơ đốt trong cỡ nhỏ vào cuối năm 2019 sẽ đóng góp vào tăng trưởng chung của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.
Tuy nhiên, cũng sẽ có những yếu tố khó khăn, ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp. 
- Môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều rào cản hạn chế phát triển của doanh nghiệp: Phát triển công nghiệp phụ thuộc vào môi trường kinh doanh (“các điều kiện khung”), hiệu quả của các thị trường yếu tố (về lao động, kỹ năng, công nghệ, tài chính, đầu vào và cơ sở hạ tầng) và chất lượng hỗ trợ từ các tổ chức trung gian (về đào tạo, dịch vụ công nghệ, R&D, v.v…). Đây đều là những khâu yếu trong phát triển của Việt Nam hiện nay.
- Một số khu vực tăng trưởng do thực hiện chủ trương hạn chế khai thác tài nguyên nên ít được đầu tư mở rộng, khả năng khai thác tăng thêm, đạt mức tăng cao ở nhóm này trong năm 2018 là khó (than, dầu khí...)
- Khu vực công nghiệp chế biến là động lực chính cho tăng trưởng sản xuất tuy nhiên tăng trưởng của khu vực này phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ, giá cả thị trường ở trong và ngoài nước và cạnh tranh ở mức cao, trong khi đó năng lực cạnh tranh sản phẩm công nghiệp của Việt Nam còn yếu cũng đã phần nào hạn chế sự tăng trưởng của nhóm.
- Giá dầu dầu thô trên thị trường thế giới nhiều biến động do nguồn cung thắt chặt và Mỹ đã công bố quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ kéo theo giá các nguyên liệu cơ bản cũng tăng, sẽ có nhứng ảnh hưởng nhất định đến tình hình phát triển của ngành công thương, gây áp lực lạm phát và phát triển của nền kinh tế. 
II. HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 
[bookmark: _Toc94607382][bookmark: _Toc126717723][bookmark: _Toc126742593][bookmark: _Toc126742765][bookmark: _Toc126742820][bookmark: _Toc126743012][bookmark: _Toc127005186][bookmark: _Toc127253545][bookmark: _Toc128975984][bookmark: _Toc128989115][bookmark: _Toc129059398]1. Xuất khẩu
Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 ước đạt 19,2 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,63 tỷ USD, tăng 14%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,57 tỷ USD, tăng 4,5%. Trong tháng 5/2018, kim ngạch xuất khẩu của các nhóm hàng đều tăng so với tháng trước. Trong đó, tăng mạnh nhất là nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản, tăng 35,9% với động lực chính là tăng trưởng của mặt hàng dầu thô (kim ngạch tăng 110,5% so với tháng 4/2018). 
Tính chung 5 tháng năm 2018, xuất khẩu hàng hóa ước đạt 93,09 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 tăng 19%). Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn so với với khối doanh nghiệp FDI là một trong những điểm sáng đối với hoạt động xuất khẩu. Cụ thể, 5 tháng đầu năm 2018 kim ngạch xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt 26,43 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 15% so với cùng kỳ 2017, đạt 66,6 tỷ USD. 
Mặc dù vậy, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn đang phụ thuộc khá lớn vào khối doanh nghiệp FDI, hiện FDI đang chiếm 71,6% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. 5 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng 12,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017 thì riêng điện thoại các loại và linh kiện đã chiếm 25,3% (đóng góp khoảng 3,2 tỷ USD). 
Nguyên nhân khiến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng trưởng khả quan trong 5 tháng đầu năm 2018 được nhận định chủ yếu là nhờ những tín hiệu tích cực của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là tăng trưởng tại các thị trường xuất khẩu chủ lực của nước ta như Mỹ, EU, Trung Quốc… Theo báo cáo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), kinh tế toàn cầu sẽ tăng khả quan trong năm nay và 2019. Cụ thể, IMF dự báo năm 2018 và 2019, kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,9% từ mức 3,8% của năm ngoái – mức cao nhất trong 6 năm. 
IMF cũng nâng dự báo tăng trưởng của Mỹ năm 2018 là 2,9%, tăng so với dự báo 2,7% hồi tháng 1/2018. Tổ chức này cũng nâng dự báo tăng trưởng năm 2018 cho khu vực đồng tiền chung Euro lên 2,4%, tăng thêm 0,2 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Ngoài ra, kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng trưởng lần lượt 6,6% và 6,4% trong năm 2018 và 2019, không đổi so với dự báo trước. 
 Bên cạnh sự phục hồi của nền kinh tế thế giới, giá hàng hóa thế giới tiếp tục tăng trong những tháng đầu năm 2018 cũng là yếu tố tác động tích cực đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Số liệu thống kê cho thấy, có 10/16 mặt hàng có giá xuất khẩu tăng trong 5 tháng đầu năm 2018. Trong đó có thể kể tới như mặt hàng gạo tăng 25,6%, hạt điều tăng 3,2%, sắn và sản phẩm từ sắn tăng 43,6%, dầu thô tăng 32,8%,… 
	Đi vào chi tiết cho thấy:
a) Về mặt hàng xuất khẩu:
- Nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản: Trong số các nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu, duy nhất nhóm hàng này có kim ngạch giảm so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, KNXK ước đạt 1,66 tỷ USD, giảm 15,1%  so với cùng kỳ. 
Riêng dầu thô, tính chung 5 tháng giảm về cả lượng và kim ngạch xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá xuất khẩu bình quân tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2017. Kim ngạch xuất khẩu dầu thô đạt 919 triệu USD, giảm 20,4% về trị giá và 40,1% về lượng). Ở chiều ngược lại, kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng quặng và khoáng sản khác tăng trưởng cao với mức tăng 27% chủ yếu do giá xuất khẩu tăng.
- Nhóm nông, lâm, thủy sản: KNXK 5 tháng đầu năm ước đạt 10,9 tỷ USD, tăng 9,1%. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản tiếp tục tăng trưởng khá đối với một số mặt hàng chính như: Thủy sản đạt 3,1 tỷ USD, tăng 11,1%; rau quả đạt 1,7 tỷ USD, tăng 19,6%; gạo đạt 1,6 tỷ USD, tăng 51,1% (lượng tăng 20,4%); hạt điều đạt 1,4 tỷ USD, tăng 25,3% (lượng tăng 21,4%). Một số mặt hàng nông sản tuy có lượng xuất khẩu tăng nhưng kim ngạch giảm so với cùng kỳ năm trước do giá xuất khẩu bình quân giảm: Cà phê đạt 1,6 tỷ USD, giảm 12% (lượng tăng 1,8%); cao su đạt 630 triệu USD, giảm 10,8% (lượng tăng 19,6%); hạt tiêu đạt 379 triệu USD, giảm 37,1% (lượng tăng 6,2%). 
- Nhóm hàng công nghiệp chế biến: tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu xuất khẩu và đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng chung. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 82,14% tổng kim ngạch xuất khẩu, với 76,5 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.
Kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng chủ lực trong nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái như: Điện thoại và linh kiện đạt 19,5 tỷ USD, tăng 19,8%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 10,9 tỷ USD, tăng 14,2%; hàng dệt và may mặc đạt 10,7 tỷ USD, tăng 13,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 6,4 tỷ USD, tăng 29,7%; giày dép đạt 6,1 tỷ USD, tăng 7,9%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 3,3 tỷ USD, tăng 17,2%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3,3 tỷ USD, tăng 10%. 
b) Về thị trường xuất khẩu:
Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 5 tháng đầu 2018: Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 17,4 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là EU đạt 16,9 tỷ USD, tăng 13,6%; Trung Quốc đạt 13,8 tỷ USD, tăng 30,8%. Thị trường ASEAN đạt 9,8 tỷ USD, tăng 14,1%; Nhật Bản đạt 7,2 tỷ USD, tăng 11,3%; Hàn Quốc đạt 7,2 tỷ USD, tăng 31%.
2. Nhập khẩu
Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước đạt 19,7 tỷ USD, tăng khá mạnh 14,5% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nguyên liệu phục vụ sản xuất trong nước đều tăng trở lại so với tháng trước như: Máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 10,1%, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 22,4%, vải các loại tăng 18,3%, sắt thép các loại tăng 18,4%, chất dẻo nguyên liệu tăng 16,6%, nguyên phụ liệu dệt, may, da giày tăng 20,7%...
 Lũy kế đến hết tháng 5/2018, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của nước ta ước đạt 89,7 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khối doanh nghiệp trong nước nhập khẩu 36,82 tỷ USD, tăng 10,4%; nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 52,88 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 5 tháng đầu năm 2018, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vẫn là mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu cao nhất với 16,14 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2017. Điện thoại và linh kiện đạt 5,2 tỷ USD, tăng 1,3%; vải các loại đạt 5,1 tỷ USD, tăng 13%; sắt thép đạt 4 tỷ USD, tăng 1,1%; xăng dầu đạt 3,6 tỷ USD, tăng 35,3%; chất dẻo đạt 3,4 tỷ USD, tăng 14,1%; kim loại thường đạt 2,8 tỷ USD, tăng 14,2%; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép đạt 2,3 tỷ USD, tăng 3,7%; hóa chất đạt 2 tỷ USD, tăng 22,9%.
Trái lại, kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 8,9%, dược phẩm giảm 3%...
Trong khi đó, nhập khẩu nhóm hàng cần kiểm soát được hạn chế tốt với tốc độ tăng trưởng 5,7% so với 5 tháng năm 2017. 
Về thị trường nhập khẩu:
Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 24,2 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu đạt 18,7 tỷ USD, tăng 1,1%; ASEAN đạt 12,5 tỷ USD, tăng 11,1%; Nhật Bản đạt 7,2 tỷ USD, tăng 11,2%; EU đạt 5,2 tỷ USD, tăng 7,3%; Hoa Kỳ đạt 4,5 tỷ USD, tăng 10,7%.
3. Cán cân thương mại
Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2018 đã tăng trưởng trở lại sau khi chững lại trong tháng 4/2018. Theo ước tính, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2018 đạt 38,9 tỷ USD, tăng 9,4% so với tháng trước và tăng 6,7% so với tháng 5/2017. Như vậy, sau 5 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta ước đạt 182,79 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2017. 
Trong tháng 5/2018, do nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất trong nước tăng khá mạnh, bên cạnh đó Samsung đã tập trung xuất khẩu các sản phẩm Galaxy S9, S9+ trong tháng 3 làm cho kim ngạch xuất khẩu điện thoại bắt đầu có xu hướng giảm từ tháng 4 dẫn đến nhập siêu quay trở lại với mức thâm hụt 500 triệu USD (sau 4 tháng liên tiếp xuất siêu kể từ đầu năm).
Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm 2018 Việt Nam vẫn thặng dư thương mại khá lớn, ước đạt 3,4 tỷ USD. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 10,39 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 13,78 tỷ USD. Như vậy, cán cân thương mại tiếp tục thặng dư được ghi nhận là một trong những điểm sáng trong hoạt động thương mại của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018. Đây là dấu hiệu đáng khích lệ nhằm đảm bảo dự trữ ngoại hối, ổn định kinh tế vĩ mô. 
4. Đánh giá chung	
* Yếu tố tích cực
- Xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2018 tiếp tục có mức tăng trưởng cao hơn với cùng kỳ năm 2017. Với mức tăng trưởng cao sau 5 tháng đầu năm (15,8%) đạt 93,09 tỷ USD, và những yếu tố thuận lợi về thị trường, giá cả khả năng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu đề ra (tăng trưởng trên 10%), nhất là trong bối cảnh nhu cầu thế giới sẽ tiếp tục phục hồi do tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2018 được dự báo khả quan mở ra nhiều cơ hội cho xuất khẩu.
- Trong nước, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, những đổi mới hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, cùng với nguồn vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tăng tích cực... đã thúc đẩy sản xuất, tạo thêm nguồn hàng cho xuất khẩu. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định số 1408/QĐ-BCT ngày 27 tháng 4 năm 2018 phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa một loạt các thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ Công Thương năm 2018 trên 10 lĩnh vực, trong đó có năng lượng, điện, quản lý cạnh tranh, tiêu chuẩn đo lường, xúc tiến thương mại, an toàn thực phẩm và xuất nhập khẩu... 
- Đồng thời, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, giày dép, máy móc thiết bị, đồ gỗ, nông sản và thủy sản tiếp tục được hưởng lợi lớn từ các FTA đã ký kết thời gian qua. Một số ngành hàng nhất là dệt may, da giày đã nhận được đơn hàng đến hết quý III/2018 và cho cả năm 2018.
- Bên cạnh đó, nhập khẩu hàng hóa nguyên liệu phục vụ sản xuất trong nước có xu hướng tăng trở lại cho thấy dấu hiệu tích cực đối với hoạt động sản xuất trong nước. Điều này mở ra kỳ vọng xuất khẩu hàng hóa sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới, đặc biệt là nhóm hàng công nghiệp chế biến – nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta.
- Theo Nikkei và IHS Markit, chỉ số PMI toàn phần trong lĩnh vực sản xuất Việt Nam đã tăng từ mức 51,6 điểm của tháng 3 lên 52,7 điểm trong tháng 4, cho thấy sự cải thiện mạnh mẽ về các điều kiện kinh doanh. Số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng đáng kể, với tốc độ đạt mức cao trong 3 tháng gần nhất. Đáng chú ý, số lượng đơn đặt hàng mới từ khách nước ngoài đã tăng mạnh nhất kể từ tháng 10 năm trước. 
- Xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Mỹ và EU tăng trưởng cao hơn trong những tháng đầu năm 2018 cho thấy sản phẩm hàng hóa của Việt Nam đang có sự thay đổi tích cực theo hướng có chất lượng tốt hơn, đáp ứng được nhu cầu từ các thị trường khó tính có đòi hỏi cao về chất lượng hàng hóa.
- Công tác phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu cũng đang đem lại những kết quả tích cực. Hàng hóa Việt Nam đã tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống và mở rộng thị phần tại các thị trường có nhiều tiềm năng. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang một số thị trường có nhiều tiềm năng cũng ghi nhận những dấu ấn nhất định và đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chung (5 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Nam Á tăng 62,9% so với cùng kỳ năm 2017 trong đó Ấn Độ tăng 91,3%,...). Diễn biến này cho thấy việc khai thác, mở rộng các thị trường xuất khẩu mới, tránh phụ thuộc vào một nhóm thị trường chủ lực phần nào đã có những hiệu quả nhất định. Ngoài ra, điều này cũng cho thấy các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đang chủ động hơn trước diễn biến của thị trường cũng như nắm bắt nhu cầu thị trường tốt hơn.
Việc mở rộng thị trường xuất khẩu được kỳ vọng sẽ là một trong những yếu tố chính đưa xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ cao trong thời gian tới.
* Một số khó khăn tác động tới tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu
- Về xuất khẩu: xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các thị trường chính đang gặp một số khó khăn nhất định như 
Trung Quốc - thị trường lớn của xuất khẩu nông sản Việt Nam đang có những thay đổi chính sách về xuất nhập khẩu, siết chặt các vấn đề về quản lý chất lượng, bảo hộ sản xuất trong nước cũng như hạn chế mậu dịch biên giới… 
Xu hướng bảo hộ có chiều hướng gia tăng và thể hiện rõ ràng hơn trong những tháng đầu năm 2018. Các mặt hàng công nghiệp đứng trước nguy cơ bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại (đặc biệt là sắt thép). Một số mặt hàng nông sản, khoáng sản đã đến ngưỡng, khó có khả năng tăng trưởng cao về lượng xuất khẩu. Một số mặt hàng khác không phát huy hết công suất chế biến xuất khẩu do thiếu hụt về nguyên liệu.
Ngày 21 tháng 5, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố áp thuế nhập khẩu mạnh tay lên các sản phẩm thép vận chuyển từ Việt Nam nhưng được cho là có xuất xứ Trung Quốc, sau khi kết quả điều tra cuối cùng của Washington xác định những sản phẩm thép này "né" thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp của Mỹ. Theo đó, cơ quan Hải quan Mỹ sẽ thu thuế chống bán phá giá là 199,76% và thuế chống trợ cấp là 256,44% đối với thép cuộn cán nguội được sản xuất tại Việt Nam sử dụng chất nền có nguồn gốc Trung Quốc. Bên cạnh đó, thép chịu mài mòn của Việt Nam phải đối mặt với thuế chống bán phá giá là 199,43% và thuế chống trợ cấp là 39,05%. Các mức thuế này sẽ được bổ sung vào mức thuế 25% đối với hầu hết thép được nhập khẩu vào Mỹ do kết quả của cuộc điều tra an ninh quốc gia về nhập khẩu thép và nhôm. Điều này sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho ngành thép của Việt nam.
Các nước áp dụng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và về bảo vệ môi trường ngày càng khắt khe như EC xiết chặt mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với nông sản nhập khẩu, áp dụng các quy định về đánh bắt thủy sản hợp pháp (IUU) và sử dụng gỗ nguyên liệu hợp pháp (FLEGT); nhiều nước ban hành quy định về truy xuất nguồn gốc ...
- Về nhập khẩu: 
Hoạt động giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã đăng ký trong thời gian qua dự báo kéo kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tiếp tục tăng trong năm 2018 ở mức hai con số. Việc đầu tư nhiều dự án, công trình lớn trong ngành giao thông, năng lượng cũng phát sinh nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng
Theo lộ trình cam kết tại các Hiệp định FTA đã ký kết, đang thực hiện, thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng sẽ tiếp tục giảm, dự báo kim ngạch nhập khẩu cũng sẽ có tăng trưởng ở một số mặt hàng, tập trung ở các mặt hàng nông sản và các mặt hàng tiêu dùng.
Nhiều ngành sản xuất mà Việt Nam chưa chủ động được nguồn nguyên liệu như linh kiện điện tử, linh kiện điện thoại dự kiến nhập khẩu sẽ tăng nhanh cùng với mức tăng cao kim ngạch xuất khẩu thành phẩm. Ngoài ra, một số mặt hàng nông, lâm, thủy sản cũng có kim ngạch nhập khẩu tăng đáng kể để phục vụ sản xuất, xuất khẩu như gỗ nguyên liệu, điều thô, một số loài thủy sản.
III. THƯƠNG MẠI NỘI ĐỊA
4.1. Tình hình thị trường trong nước
Thị trường trong nước tiếp tục được duy trì ổn định, các mặt hàng nông sản, thực phẩm sản xuất thuận lợi, nguồn cung tăng, giá giảm, riêng đối với mặt hàng thịt lợn quy mô chăn nuôi giảm mạnh, mặt dù nguồn cung đủ nhưng tâm lý giữ hàng khiến giá thị lợn tăng so với cùng kỳ năm 2017. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội tháng 5 ước đạt 354.049 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017. 
Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn các hành vi tăng giá bất hợp lý, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước 5 tháng đầu năm đạt 1.752,689 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó mức tăng chủ yếu vẫn tập trung ở các nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, hàng may mặc, đồ dùng gia đình (các nhóm chiếm tỷ trọng lớn). Đặc biệt nhóm du lịch tăng mạnh 23% so với cùng kỳ năm trước do bắt dầu vào mùa du lịch và ảnh hưởng của sự phục hồi kinh tế cùng với nỗ lực phát triển của ngành du lịch Việt Nam.





Biểu đồ 5: TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ
	

Dự báo thương mại nội địa trong những tháng cuối năm:
Mặc dù 5 tháng đầu năm đã đạt được kết quả rất tích cực nhưng trong thời gian tới áp lực lạm phát là rất lớn. 
- Rủi ro về áp lực tăng giá chủ yếu đến từ yếu tố thị trường như xu hướng phục hồi của giá xăng dầu và một số nguyên liệu chính trên thị trường thế giới, gắn với đó là việc tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường đối với một số dịch vụ công (dịch vụ y tế, giáo dục, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước...). 
- Giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng dự báo sẽ tăng do ảnh hưởng thời tiết chuyển mùa nóng tác động lên giá điện và giá nước lũy tiến... 
- Việc điều chỉnh lương cơ bản từ ngày 01 tháng 07 năm 2018 sẽ tác động đến giá các mặt hàng và nhu cầu tiêu dùng trong nước.
Do đó, những tháng còn lại của năm 2018, điều quan trọng nhất vẫn phải bám sát để điều hành bảo đảm ổn định vĩ mô (đặc biệt về tài chính, tiền tệ và bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra), đồng thời phải làm tiền đề, dư địa cho bước phát triển của năm 2019 và những năm tiếp theo. 
Một số vấn đề đối với thị trường trong nước cần phải tiếp tục xử lý như:
- Liên Bộ Tài chính – Công Thương tiếp tục điều hành giá xăng dầu trong nước hài hòa, sử dụng hợp lý Quỹ Bình ổn giá với liều lượng thích hợp, đồng thời, chủ động có kịch bản ứng phó nếu giá xăng dầu tăng cao trong quý II/2018, để tạo dư địa thuận lợi cho việc kiểm soát mặt bằng giá cả năm 2018.
- Tiếp tục củng cố và kiện toàn hệ thống phân phối hàng hóa, nhất là một số mặt hàng thiết yếu còn chậm (Hạ tầng thương mại xét về tổng thể vẫn còn yếu kém và lạc hậu, chưa đáp ứng được so với đòi hỏi phát triển của ngành thương mại và phát triển thị trường trong nước) 
- Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành bán buôn, bán lẻ (Cạnh tranh trong ngành bán buôn, bán lẻ ngày càng khốc liệt, doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những thách thức to lớn từ việc mở cửa thị trường dịch vụ phân phối) 
- Xây dựng chuỗi tiêu thụ nông sản, từ sản xuất đến hệ thống phân phối (Do những bất ổn trong khâu sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông sản, thực phẩm nên dễ xảy ra tình trạng nguồn cung thay đổi gây nên khủng hoảng thừa hoặc thiếu cục bộ).
4.2. Hoạt động quản lý thị trường
Trong tháng 5 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó một số văn bản đáng chú ý như: Thông tư số 08/2018/TT-BCT ngày 02 tháng 5 năm 2018 sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường; Công văn số 728/QLTT-KSCLHH ngày 21 tháng 5 năm 2018 về việc hướng dẫn xử lý vi phạm về chất lượng phân bón lưu thông trên thị trường; thành lập các Đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác kiểm tra, xử lý vi phạm bảo đảm an toàn thực phẩm, chống hàng giả, chống buôn lậu và gian lận thương mại tại tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang; Đoàn kiểm tra “Tháng hành động về an toàn thực phẩm” năm 2018 tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng…
Theo báo cáo nhanh, trong tháng 5 năm 2018 lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra trên 12.558 vụ; phát hiện, xử lý trên 7.990 vụ vi phạm; thu nộp ngân sách nhà nước gần 31,8 tỷ đồng, trong đó tiền phạt hành chính 25,6 tỷ đồng, tiền bán hàng tịch thu 6,2 tỷ đồng.
V. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
Tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 được dự báo sẽ tiếp tục chuyển biến tích cực, kế thừa xu thế tăng trưởng từ năm năm 2017 nhờ sự gia tăng hoạt động trong các lĩnh vực chế tạo, xây dựng, thương mại, bán buôn và bán lẻ, ngân hàng và du lịch… Khu vực công nghiệp được kỳ vọng có bước bứt phá khi những nỗ lực từ phía Chính phủ trong tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy tăng trưởng được thực hiện triệt để và quyết liệt trong năm 2017 cũng sẽ phát huy hiệu quả trong năm 2018. Khu vực nông lâm và thủy sản sẽ duy trì ở mức tăng trưởng khá khi các giải pháp tháo gỡ khó khăn và phát triển nông nghiệp bền vững đang được triển khai tích cực và phát huy hiệu quả.
Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những thách thức phía trước, khi năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tuy có chuyển biến nhưng chưa thực sự đột phá. Thêm vào đó thị trường lao động Việt Nam năm 2018 sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang và sẽ tác động đến mọi mặt của nền kinh tế và xã hội. Cuộc cách mạng này vừa là cơ hội, đồng thời cũng là thách thức đối với thị trường lao động Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực dệt may, điện tử, những ngành có nhiều lao động thủ công hoặc gắn với quá trình tự động hóa. Xác định được những khó khăn đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp, các Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai nghiêm túcNghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP...
Những giải pháp tập trung trong những tháng tới
(1) Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục tập trung thực hiện để bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 50% điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương theo kế hoạch đề ra. 
(2) Tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ 3 đột phá chiến lược của ngành Công Thương: Đẩy nhanh công tác xây dựng hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp công nghiệp; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong ngành Công Thương; Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tăng tính hấp dẫn để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng công nghiệp và thương mại. Triển khai thực hiện Đề án “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững giai đoạn 2025, tầm nhìn 2030”; Kế hoạch hành động ngành Công Thương triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Đề án “Phát triển nhân lực kỹ thuật công nghệ chất lượng cao phục vụ sản xuất trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
(3) Đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả: Nâng cao năng lực quản trị nhà nước hiện đại và đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử đề nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ và xử lý hành chính, thực hiện kết nối liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. 
(4) Đẩy mạnh việc tái cơ cấu ngành Công Thương, đặc biệt là cơ cấu lại một cách thực chất ngành công nghiệp nhằm tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu quả của đầu tư, khả năng tham gia của doanh nghiệp vào chuỗi giá trị toàn cầu. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án và kế hoạch hành động thực hiện Đề án "Tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018.
Song song với đó là triển khai thực hiện một cách quyết liệt Đề án và Kế hoạch hành động xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành Công Thương, phấn đấu đến hết năm 2018 sẽ xử lý căn bản các tồn tại, yếu kém để khơi thông nguồn lực cho phát triển các ngành công nghiệp. Tập trung vào phát triển ngành thương mại điện tử, tăng cường năng lực tiếp cân cuộc cách mạng lần thứ tư.  
(5) Tiếp tục đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành Công Thương theo Kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho giai đoạn 2016-2020.
(6) Thực hiện đồng bộ và triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực, các cam kết trong WTO và Cộng đồng Kinh tế ASEAN để mở rộng thị trường xuất khẩu, kiểm soát có hiệu quả nhập khẩu; tích cực chuẩn bị cho việc thực thi hiệu quả các FTA thế hệ mới; 
Tập trung xử lý một cách căn bản hơn các vấn đề về xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường ngoài nước để khai thác một cách hiệu quả hơn nữa quá trình hội nhập và các FTA mà Việt Nam đã ký kết. Đặc biệt, cần tập trung, thực hiện đổi mới một cách căn bản công tác theo dõi, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam, bảo đảm cho quá trình hội nhập của Việt Nam hiệu quả và bền vững hơn. Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020; Đề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế...
(7) Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nội địa và khuyến khích tiêu dùng nội địa. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm tạo sự chuyển biến căn bản và bền vững hơn cho khu vực thị trường trong nước, tiếp tục làm trụ đỡ quan trọng cho tăng trưởng kinh tế những năm tiếp theo. Song song với đó là nhanh chóng tổ chức lại lực lượng quản lý thị trường theo mô hình mới gắn với thay đổi phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn cả nước.
(9) Và một số nhiệm vụ khác: tăng cường công tác thông tin truyền thông; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, cứu hộ, cứu nạn; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo./.
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Năm 2016	Toàn ngành	Khai Khoáng	Công nghiệp chế biến, chế tạo	Sản xuất và phân phối điện	Cung cấp nước; quản lý và xử lý rác thải, nước thải	107.5	98.2	109.7	112	108.5	Năm 2017	Toàn ngành	Khai Khoáng	Công nghiệp chế biến, chế tạo	Sản xuất và phân phối điện	Cung cấp nước; quản lý và xử lý rác thải, nước thải	107.2	92.2	111.2	113.8	108.2	Năm 2018	
Toàn ngành	Khai Khoáng	Công nghiệp chế biến, chế tạo	Sản xuất và phân phối điện	Cung cấp nước; quản lý và xử lý rác thải, nước thải	109.7	97.8	111.8	110.6	106	



TH 5 tháng 2016	Thương nghiệp	Khách sạn, nhà hàng	Du lịch	Dịch vụ 	109.54952659274169	106.20887069465108	106.72056074357188	108.78059547139873	TH 5 tháng 2017	Thương nghiệp	Khách sạn, nhà hàng	Du lịch	Dịch vụ 	110.4310019516961	111.33557879202478	106.17363829594358	108.24241276844153	ƯTH 5 tháng 2018	
Thương nghiệp	Khách sạn, nhà hàng	Du lịch	Dịch vụ 	111	108.9	123	104.6	
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